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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐANG CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC
( Tính đến ngày 14 tháng 09 năm 2024)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quốc Tú
	1986
	Thôn Nguyễn
	035086005723
	- Bố: Nguyễn Quốc Trượng (đã chết)
- Mẹ: Nguyễn Thị Thư (đã chết)
- Đỗ Thị Hoài 19684
	Hêroin
	Trung tâm cai nghiện bẳt buộc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam
	Thời hạn 02 năm (từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2025)

	2. 
	Phạm Vinh Quang
	1990
	Thôn Phù Tải
	035090010385
	Bố: Phạm Văn Thắng 1967; mẹ: Đỗ Thị Lan 1967 

	Hêroin
	Trung tâm cai nghiện bẳt buộc xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam 
	Thời hạn 02 năm (từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2026)

	3. 
	Nguyễn Viết Tâm
	1990
	Thôn An Bài 2, xã Đồng Du
	035090008035
	Bố: Nguyễn Viết Bão (đã chết)
Mẹ: Trần Thị Bích - 1955

	Heroin
	Trung tâm Cai nghiện tỉnh Hà Nam
	

	4. 
	Lê Văn Sơn
	1995
	Thôn Đô Hai, xã An Lão
	035095007964
	Lê Văn Sơn
	Heroine
	Trung tâm điều trị cai nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tỉnh Hà Nam
	

	5. 
	Trần Văn Toán
	1982
	Thôn 1, An Nội
	
035082006543
	Bố: Trần Văn Lê 
Mẹ: Nguyễn Thị Tám 
Vợ: Lê Thị Thuý
	Heroin
	Trung tâm tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm tỉnh Hà Nam
	

	6. 
	Trịnh Văn Mạnh

	1985
	
Thôn 1, An Nội
	035085011780
	Bố: Trịnh Văn Lảnh 
Mẹ: Nguyễn Thị Hanh
	Heroin
	Trung tâm tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm tỉnh Hà Nam
	

	7. 
	Hoàng Văn Cương
	1992
	Thôn 1 Cát Lại
	
	Hoàng Văn Thân
	Hê rô in
	Trung tâm cai nghiện tỉnh Hà Nam
	

	8. 
	Trần Thế Dũng
	1974
	Thôn 2
	035074007070
	Bố: Trần Thế Vượng ( chết)
Mẹ: Nguyễn Thị Sen ( chết)
Vợ: Trịnh Thị Hạnh (1974)
	Heroin
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.

	

	9. 
	Trần Hưng Hạnh
	1976
	Thôn 5
	035076009660
	Bố: Trần Hữu Ổn (chết)
Mẹ: Trần Thị Dần (1954)
Vợ: Nguyễn Thị Mỹ (1972
	Heroin
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.

	

	10. 
	Trần Duy Đoàn
	1996
	Thôn 2
	035096000473
	Bố: Trần Duy Loát
Mẹ: Bùi Thị Son
	Đá
	Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam.

	

	11. 
	Lê Minh Hiếu
	2003
	Thôn 1, Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
	035203000980
	Lê Văn Hưng – 1973
Nguyễn Thị Thoa – 1972
	Methamphetamine
	Trung tâm CNMT và PHCN tâm thần tỉnh Hà Nam
	Từ ngày 09/6/2024

	12. 
	Lê Xuân Phượng
	1980
	Thôn Nhân Hoà
	035080003920
	Bố: Lê Đình Khẩn; mẹ: Trần Thị Xuân; vợ: Nguyễn Thị Hồng 1989
	Heroin
	Trung tâm cai nghiện tỉnh Hà Nam
	

	13. 
	Tạ Thế Anh
	2003
	Thôn đội 3, xã Hưng Công
	035203001944
	Họ tên bố: Tạ Văn Bộ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dung
	MTTH, cần sa
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	14. 
	Vũ Tiến Hùng
	1977
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	036077017164
	Họ tên bố: Vũ Ngọc Hào
Họ tên mẹ: Trần Thị Nội
Họ tên vợ: Trương Thị Phương
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	15. 
	Nguyễn Bá Quỳnh
	1993
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035093001473
	Họ tên bố: Nguyễn Bá Sỹ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bình
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	16. 
	Trần Duy Vịnh
	1972
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	035072006935
	Họ tên bố: Trần Duy Họa
Họ tên mẹ: Trần Thị Miết
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	17. 
	Bùi Văn Vụ
	1991
	Trung Sơn
la sơn
	035091009132
	Bố: Bùi Ngọc Dân 1956
Me: Hồ Thị Lịch 1956
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	18. 
	Trần Văn Hưng
	05/10
1971
	Thôn đội 4
xã Ngọc Lũ
	035071002128
	Trần Đức Long
Phạm Thị Ngọ
Hoàng Thị Thu
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
	

	19. 
	Trần Văn Thứ
	09/12
1966
	Thôn đội 3
xã Ngọc Lũ
	035066007671
	Trần Văn Tý
Phạm Thị Lan
Lê Thị Liên
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
	

	20. 
	Nguyễn Văn Thành
	05/05
1975
	Thôn đội 5
xã Ngọc Lũ
	035075003043
	Nguyễn Văn Huế
Đặng Thị Nhỡ
	Heroin
	Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân
	Đã chấp hành xong CN

	21. 
	Nguyễn Huy Dũng
	25/06/1970
	Thôn đội 5
xã Ngọc Lũ
	035070010696
	Nguyễn Huy Kế
Trần Thị Sâm
Trần Thị Hương
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
	

	22. 
	Hoàng Quang Huy
	1978
	TDP Bình Thắng
	035078001849
	Hoàng Sơn
Nguyễn Thị Liên
Trần Thị Khánh Loan

	Heroin

	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	 

	23. 
	Trần Đức Bình
	1997
	Thôn Duy Dương
	035097000312;
0332254404
	Bố: Trần Đức Khang-1960
Mẹ: Trần Thị Lý-1961
	Đá
	Trung tâm cai nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam
	

	24. 
	Trịnh Xuân Thìn
	1996
	Thôn 04
	035.096.002.916/
0335137059
	Trịnh Xuân Thịnh
Trần Thị Tuyết
Hà Thị Hiền
	Ma túy đá (Methamphetamine)
	Đang chấp hành Quyết định cai nghiện bắt buộc số: 02/2024/QĐ-TA, ngày 15/01/2024, của TAND huyện Bình Lục tại TTĐT nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần Hà Nam
	

	25. 
	Nguyễn Văn Quang
	1990
	TDP Mỹ Đôi
	035090001101 0963341363
	Nguyễn Văn Phong 
Nguyễn Thị Huệ

	Đá
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	26. 
	Trần Đức Chiến 
	1969
	thôn An Phong - xã An Ninh -
	
	
	Heroin

	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	27. 
	Bùi Quang Chung 
	1993
	thôn Nguyễn, xã An Đổ
	
	
	Đá
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	28. 
	Lã Ngọc Sơn, 
	
	Thôn 3, Bối Cầu
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	29. 
	Đinh Trọng Lực
	
	Tiêu Động
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	30. 
	Nguyễn Văn Tài
	
	Bình Mỹ
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	31. 
	Trần Văn Dương
	
	Ngọc Lũ
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	32. 
	Đào Duy Chủng
	1996
	Tiêu Động
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	33. 
	Nguyễn Văn Tú 
	
	Bình Mỹ
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	

	34. 
	Cù Văn Hùng

	
	An Nội
	
	
	
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần Hà Nam
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	…………, ngày……tháng……năm……..
NGƯỜI LẬP





